
UBND XÃ SƠN CẨM HÀ 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /TB- VHXH Sơn Cẩm Hà, ngày      tháng 11 năm 2025 

  

THÔNG BÁO 

Về việc chi trả kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, 

giảm học phí; kinh phí hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động 

làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp  
 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 24 

tháng 7 năm 2025 Hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc UBND 

xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo. 

Căn cứ Công văn số 1521/UBND-GDĐT ngày 27/6/2025 của UBND huyện Tiên 

Phước Về việc chuyển giao nhiệm vụ chi trả kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc 

đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 1540/UBND-GDĐT ngày 30/6/2025 của UBND huyện Tiên 

Phước Về việc chuyển giao nhiệm vụ chi trả kinh phí hỗ trợ trẻ em mầm non là con 

công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo Quyết 

định 370/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của UBND xã 

Sơn Cẩm Hà về việc Về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2025 cho các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; 

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Sơn Cẩm Hà thông báo đến cha, mẹ, người giám hộ 

học sinh, sinh viên, trẻ em mầm non (có tên theo danh sách đính kèm) đến nhận kinh 

phí hỗ trợ  chế độ chính sách theo thời gian và địa điểm như sau: 

Thời gian: Thứ 3, ngày 11/11/2025 

Địa điểm: Phòng Văn hóa – Xã hội, tầng 2 UBND xã Sơn Cẩm Hà, thôn Cẩm Tây, 

xã Sơn Cẩm Hà (Tiên Cẩm cũ). (Gặp Cô Thùy, phụ trách thủ quỹ). 

Lưu ý: Cha, mẹ, người giám hộ đến nhận tiền cần mang theo căn cước công dân 

để thủ quỹ đối chiếu và ghi vào danh sách chi tiền). 

Trân trọng kính thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- 20 thôn trên địa bàn xã; 
- Trung tâm CUDVSNC (t/b); 

- Lưu VT, GDĐT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Dũng 
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UBND XÃ SƠN CẨM HÀ  
         

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI   
         

     
 

         

 
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (HỌC KỲ II, NĂM HỌC 

2023-2024; NĂM HỌC 2024-2025) ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021, 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2023/NĐ-CP NGÀY 31/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ  

     
 

  
 

  ĐVT: đồng    

Số 

T

T 

Họ và tên 

học sinh, 

sinh viên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Địa 

chỉ 

thôn, 

xã cũ 

Địa 

chỉ 

xã 

mới 

Tên cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp và 

giáo dục 

đại học tư 

thục 

Thuộc đối 

tượng hỗ 

trợ 

Họ và 

tên 

Cha, 

mẹ, 

người 

giám 

hộ học 

sinh, 

sinh 

viên 

Mức học 

phí/tháng

/ HSSV 

Số 

thán

g 

được 

hỗ 

trợ 

Mức trần học 

phí/tháng/HSS

V theo NĐ 

97/2023/NĐ-CP 

Tổng số tiền 

hỗ trợ miễn, 

giảm học 

phí cho học 

sinh, sinh 

viên 

Người 

nhận tiền 

Số Căn 

cước công 

dân 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
I. Học kỳ II, Năm học 2023-

2024 
                10.000.000       

1 
Giang Văn 

Minh 
04/11/2008 

Thôn 

Cẩm 
Đông, 

xã Tiên 
Sơn 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng 
THACO 

(Khoa Cơ 
điện tử) 

Tốt nghiệp 
THCS học 

lên Trung 
cấp 

Đỗ Thị 

Hạ 
1.000.000 5 1.870.000 5.000.000 

      

2 
Trương 

Phi 
17/10/2008 

Thôn 
Cẩm 

Lãnh, 
xã Tiên 

Sơn 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 
đẳng 

THACO 
(Khoa Cơ 

điện tử) 

Tốt nghiệp 
THCS học 

lên Trung 
cấp 

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Phước 

1.000.000 5 1.870.000 5.000.000 

      

II. Học kỳ I, Năm học 2024-

2025 
                51.019.500 

      

3 
Lê Thị Hà 
Quyên 

21/05/2006 

Thôn 

5, xã 
Tiên 

Sơn 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 
đẳng Công 

nghệ Y - 
Dược Việt 

Nam(Khoa 
Điều dưỡng) 

Nghề học 

nặng nhọc, 
độc hại,nguy 

hiểm 

Trần 

Thị 
Thanh 

890.000 5 2.324.000 3.115.000 

      

4 

Nguyễn 
Phúc 

Phương 
Vy 

28/06/2006 

Thôn 
3, xã 

Tiên 
Sơn 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng Y - 
Dược Hồng 

Đức (Khoa 
Y) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại,nguy 
hiểm 

Nguyễn 
Phúc 

Ánh 

2.100.000 5 2.324.000 7.350.000 

      

5 
Hồ Thanh 

Thiệp 
05/09/2005 

Thôn 
Hội 

Lâm, 
xã Tiên 

Châu 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 
đẳng 

THACO 
(Khoa Công 

nghệ ô tô) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại,nguy 
hiểm 

Trịnh 
Thị 

Thuý 
Vân 

2.000.000 5 1.992.000 6.972.000 
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6 
Hồ Văn 

Tịnh 
03/07/2005 

Thôn 
Hội 

Lâm, 
xã Tiên 

Châu 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 
đẳng 

THACO 
(Khoa Công 

nghệ ô tô) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Hồ Văn 

Phụng 
2.000.000 5 1.992.000 6.972.000 

      

7 
Đinh Bá 

Trung 
24/02/2004 

Thôn 
Hội 

An, xã 
Tiên 

Châu 

Xã 

Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng Bách 
Khoa Đà 

Nẵng 

(Ngành 
Công nghệ 

Kỹ thuật ô 
tô) 

Nghề học 

nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Đinh 

Bá 
Minh 

1.100.000 5 1.992.000 3.850.000 

      

8 
Huỳnh 
Văn Hiệp 

01/01/2006 

Thô
n Hội 

Lâm, 
xã Tiên 

Châu 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 
đẳng Bách 

Khoa Đà 
Nẵng 

(Ngành Kỹ 
thuật máy 

lạnh và điều 
hoà không 

khí) 

Nghề học 

nặng nhọc, 
độc hại, nguy 

hiểm 

Huỳnh 

Văn 
Hùng 

1.400.000 5 1.992.000 4.900.000 

      

9 
Trần Duy 
Hậu 

30/01/2004 

Thôn 
Hội 

Lâm, 
xã Tiên 

Châu 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 

đẳng Bách 
Khoa Đà 

Nẵng 
(Ngành 

Công nghệ 
Kỹ thuật ô 

tô) 

Nghề học 

nặng nhọc, 
độc hại, nguy 

hiểm 

Trần 
Chúc 

1.100.000 5 1.992.000 3.850.000 

      

10 
Hồ Văn 

Đạt 
06/06/2004 

Thôn 
Hội 

Lâm, 
xã Tiên 

Châu 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 
đẳng Bách 

Khoa Đà 
Nẵng 

(Ngành 
Công nghệ 

Kỹ thuật ô 
tô) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Hồ Văn 

Minh 
1.100.000 5 1.992.000 3.850.000 

      

11 
Đoàn Thị 
Diễm Phúc 

10/10/2001 

Thôn 
Đại 

Tráng, 
xã Tiên 

Hà 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 
đẳng Công 

nghệ Y - 
Dược Việt 

Nam (Khoa 
Điều dưỡng) 

Nghề học 

nặng nhọc, 
độc hại, nguy 

hiểm 

Đoàn 

Huy 
Thắng 

1.522.000 5 2.324.000 5.327.000 

      

12 
Đặng 
Quang Thi 

22/10/2006 

Thôn 

Đại 
Tráng, 

xã Tiên 
Hà 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 

đẳng Điện 
lực Miền 

Trung 
(Khoa Công 

nghệ Kỹ 
thuật Điện - 

Điện tử) 

Nghề học 

nặng nhọc, 
độc hại, nguy 

hiểm 

Đặng 
Quang 

Trung 

1.381.000 5 1.992.000 4.833.500 
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III. Học kỳ II, Năm học 2024-2025               61.354.500 
      

13 
Lê Thị Hà 

Quyên 
21/05/2006 

Thôn 
5, xã 

Tiên 
Sơn 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng Công 
nghệ Y - 

Dược Việt 
Nam (Khoa 

Điều dưỡng) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Trần 
Thị 

Thanh 

1.580.000 5 2.324.000 5.530.000 

      

14 
Trần Đức 

Duy Nam 
21/10/2009 

Thôn 
3, xã 

Tiên 
Sơn 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường 
Trung cấp 

Mai Linh 
(Khoa Điện 

công nghiệp 
và dân 

dụng) 

Tốt nghiệp 
THCS học 

lên Trung 
cấp 

Nguyễn 
Thị 

Thùy 

1.992.000 5 1.992.000 9.960.000 

      

15 
Võ Quốc 
Nguyên 

06/07/2007 

Thôn 

Hội 
An, xã 

Tiên 
Châu 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 

đẳng 
THACO 

(Khoa Cơ 
điện tử) 

Tốt nghiệp 

THCS học 
lên Trung 

cấp 

Võ Quý 
Sửu 

1.000.000 5 1.870.000 5.000.000 

      

16 

Trương 

Thị Tường 
Vi 

19/09/2006 

Thôn 
Hội 

An, xã 
Tiên 

Châu 

Xã 

Sơn 
Cẩm 

Hà 

Trường Cao 
đẳng 

Phương 
Đông Đà 

Nẵng (Khoa 
Y - Dược) 

Nghề học 

nặng nhọc, 
độc hại, nguy 

hiểm 

Trương 

Văn 
Điền 

1.840.000 5 2.324.000 6.440.000 

      

17 
Hồ Văn 

Tịnh 
03/07/2005 

Thôn 

Hội 
Lâm, 

xã Tiên 
Châu 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng 
THACO 

(Khoa Công 
nghệ ô tô) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Hồ Văn 

Phụng 
2.000.000 5 1.992.000 6.972.000 

      

18 
Nguyễn 

Tự Đức 
23/05/2007 

Thôn 
Hội 

Lâm, 
xã Tiên 

Châu 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 
đẳng 

THACO 
(Khoa Cơ 

điện tử) 

Tốt nghiệp 
THCS học 

lên Trung 
cấp 

Nguyễn 

Chí 
Công 

1.000.000 5 1.870.000 5.000.000 

      

19 
Trần Lê 

Hoài Bảo 
14/02/2006 

Thôn 
Trung 

An, xã 
Tiên 

Hà 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng Công 
nghệ Y - 

Dược Việt 
Nam (Khoa 

Y sĩ đa 

khoa) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Trần 

Hoài 
Linh 

2.300.000 5 2.324.000 8.050.000 

      

20 
Đoàn Thị 

Diễm Phúc 
10/10/2001 

Thôn 
Đại 

Tráng, 
xã Tiên 

Hà 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 

đẳng Công 
nghệ Y - 

Dược Việt 
Nam (Khoa 

Điều dưỡng) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Đoàn 

Huy 
Thắng 

2.300.000 5 2.324.000 8.050.000 
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21 
Đặng 

Quang Thi 
22/10/2006 

Thôn 

Đại 
Tráng, 

xã Tiên 
Hà 

Xã 
Sơn 

Cẩm 
Hà 

Trường Cao 
đẳng Điện 

lực miền 
Trung 

(Khoa Công 
nghệ kỹ 

thuật Điện - 
Điện tử) 

Nghề học 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm 

Đặng 
Quang 

Trung 

1.815.000 5 1.992.000 6.352.500 

      

Tổng cộng: 21                 122.374.000       

     
 

         
      

   
 Tiên Phước, ngày 06 tháng 11 năm 2025 

 
 Người cấp tiền    

Kế toán trưởng 
 TRƯỞNG PHÒNG  

     
 

         

     
 

         

     
 

         

     
 

         

 Đặng Thị Kim Thùy  
 

 Phan Thị Tâm Phan Tấn Dũng   
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UBND XÃ SƠN CẨM HÀ          

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI           
 

             

 

DANH SÁCH TRẺ EM MẦM NON LÀ CON  CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG 

NGHIỆP  ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  THEO QUYẾT ĐỊNH 370/QĐ-UBND NGÀY 14/02/2022 CỦA UBND 

TỈNH QUẢNG NAM,  HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025 XÃ SƠN CẨM HÀ 
 

 
             

ST

T 

Họ và tên 

trẻ 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Họ tên 

cha/mẹ 

Nơi làm 

việc 

Thời gian học  Mức 

tiền 

được 

hưởng/ 

tháng  

Số 

tháng 

được 

hưởng 

Thành 

tiền 
Nhóm trẻ 

Người nhận 

tiền 

Số Căn cước 

công dân 

Ký 

nhận Từ 

tháng 

Đến 

tháng 

1 
Đoàn 
Nguyên 

Khôi 

20/03/2022 
Nguyễn 

Thị Thúy 

Hoa 

Công ty 
TNHH 

Tuấn Đạt 

II- CCC số 
01 - Tiên 

Cảnh 

01/2025 05/2025 
     

160.000  
5      800.000  

Nhóm trẻ 

độc lập 

HaNa House 
- Tiên Châu 

      

2 
Huỳnh 

Hải My 
16/06/2022 

Võ Thị 

Như 
Thảo 

Công ty 

VAST 
APPAREL 

01/2025 05/2025 
     

160.000  
5      800.000  

Nhóm trẻ 
độc lập 

HaNa House 

- Tiên Châu 

      

3 

Nguyễn 

Thị Minh 
Thư 

11/07/2022 

Nguyễn 

Thị Mỹ 
Hạnh 

Công ty 

TNHH 
Tuấn Đạt 

II- CCC số 

01 - Tiên 

Cảnh 

03/2025 05/2025 
     

160.000  
3      480.000  

Nhóm trẻ 
độc lập 

HaNa House 

- Tiên Châu 

      

  
Tổng 

cộng 
                2.080.000          

              
      

   
  Tiên Phước, ngày 06 tháng 11 năm 2025 

 Người cấp tiền    
Kế toán trưởng 

  TRƯỞNG PHÒNG  

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

 Đặng Thị Kim Thùy  
 

 Phan Thị Tâm   Phan Tấn Dũng 
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